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	Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.
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	Bài 8: Tiết  kiệm.
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	Bài 9: Công dân nước CHXHCN Việt Nam.
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	Tổng số câu
	12
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	Số điểm
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 
NĂM HỌC 2023-2024
	TT
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.
	Nhận biết:
 - Nêu được  tình huống nguy hiểm là gì?
- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em
- Nêu được hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em
Thông hiểu: 
Xác định được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn
Vận dụng: 
Thực hành cách ứng phó trong một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
	4TN
	






1TN

	











1TL
	

	2

	Bài 8: Tiết  kiệm.
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm của tiết kiệm
- Nêu được biểu hiện của tiết kiệm (thời gian, tiền bạc, đồ dùng, điện, nước, ..)
Thông hiểu: 
- Giải thích được ý nghĩa của tiết kiệm.
Vận dụng: 
- Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.
- Phê phán những biểu hiện lãng phí thời gian, tiền bạc, đồ dùng, …
Vận dụng cao:
Nhận xét, đánh giá việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh.
	4TN
	






1TN
1TL
	
	

















1TL

	3

	Bài 9: Công dân nước CHXHCN Việt Nam.
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm công dân.
- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Thông hiểu: 
Trình bày được căn cứ để xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	4TN
	







1TN
	
	

	Số loại câu
	12
	4
	1
	1

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
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KIỂM TRA GIỮA KỲ II

		ĐỀ CHÍNH THỨC


TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠN
	NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6

	                   (Đề gồm 2 trang)
	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm) 
 Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D vào giấy làm bài. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1.A). 
Câu 1: Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội là tình huống nguy hiểm từ
A. con người.					B. ô nhiễm.			
C. tự nhiên.						D. xã hội.
Câu 2: Hậu quả của việc tự ý ra ao, hồ, sông, suối, bãi biển chơi một mình
A. bị bắt cóc.						B. bị hỏa hoạn.		
C. gặp sấm sét.					D. bị đuối nước.
Câu 3: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức
A. của cải vật chất, thời gian, sức lực.		B. các truyền thống tốt đẹp.
C. các tư tưởng bảo thủ.				D. lối sống thực dụng.
Câu 4:  Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là:
A. Bủn xỉn.						B. Hà tiện.			
C. Keo kiệt.						D. Tiết kiệm.
Câu 5: Căn cứ để xác định công dân của một nước là dựa vào
A. tiền bạc.		B. chức vụ.	
C. Quốc tịch.		D. địa vị.
Câu 6: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta
A. làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.	B. sống có ích.
C. yêu đời hơn.	D. tự tin trong công việc.
Câu 7: Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật 
A. được hưởng tất cả quyền mình muốn		 B. phải có trách nhiệm với cộng đồng.
C. phải có nghĩa vụ với cộng đồng.		 D.  được hưởng quyền và làm nghĩa vụ.
Câu 8: Tình huống nguy hiểm là gì?
A. Tình huống nguy hiểm là những tình huống dễ gặp trong cuộc sống.
B. Tình huống nguy hiểm là những tình huống có thể gây ra những tổn hại về thể chất, tinh thần cho con người và xã hội.
C. Tình huống nguy hiểm là những tình huống xảy ra theo chuẩn mực xã hội.
D. Tình huống nguy hiểm là những tình huống không gây hậu quả lớn cho con người và xã hội.
Câu 9:Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là 
A. những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản.
B. những hiện tượng xã hội có thể gây tổn thất về người, tài sản.
C. những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi cố ý từ con người.
D. những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi vô tình từ con người.
 Câu 10: Để ứng phó với tình huống nguy hiểm cần làm gì?
A. Dám đương đầu với những khó khăn, tình huống nguy hiểm.
B. Cần phải thật bình tĩnh, tìm kiếm sự hỗ trợ và các cách ứng phó phù hợp, an toàn nhất.
C. Trông chờ, chờ đợi sự trợ giúp của người khác.
D. Kêu gào, la hét để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Câu 11: Sống tiết kiệm không mang lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Biết quý trọng thành quả lao động của bản thân và người khác.
B. Đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.
C. Làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.
D. Bị người khác khinh bỉ và xa lánh.
Câu 12: Đâu là biểu hiện của tiết kiệm?
A. Không bảo quản những vật dụng đang dùng.	   B. Không đi làm đúng giờ.
C. Không khóa vòi nước trong khi đánh răng.        D. Dùng lại những vật còn sử dụng được.
Câu 13: Công dân là
A. người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
B. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
C. người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
D. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
Câu 14: Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do
A. mua bán mà có.					B. người khác trao tặng.
C. pháp luật quy định.				D. giáo dục mà có.
Câu 15: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào.
B. tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
C. tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
D. tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do Nhà nước Việt Nam qui định.
II. PHẦN TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm) Tiết kiệm có ý nghĩa như thế nào? Hãy nêu một số việc làm thể hiện tính tiết kiệm của em.
Câu 2: ( 2 điểm) Chiều nay, Hoa đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đi đến đoạn đường vắng. em bị một kẻ lạ mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy. Nếu là Hoa trong trường hợp trên, em sẽ làm gì? Em làm gì để tránh gặp phải tình huống trên?
Câu 3: ( 1 điểm) Anh Hòa là chủ cửa hàng tạp hóa, có thu nhập khá cao nhưng kiếm tiền được bao nhiêu anh đều tiêu hết. Gần đây, công việc kinh doanh của anh không thuận lợi, anh lại lâm bệnh phải nằm viện. Cuộc sống của anh trở nên vô cùng khó khăn vì không đủ tiền để thanh toán viện phí và trang trải các khoản chi tiêu cần thiết. Em có nhận xét gì về cách chi tiêu của anh Hòa?

                                                              ---Hết---
* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC: 2023–2024
Môn: Giáo dục công dân 6



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,33 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	C
	A
	D
	B
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	
1

	Ý nghĩa:
+ Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác.
+ Đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc và thành công.
- HS liên hệ bản thân.VD: Tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm tiền bạc, bút vở …
	
0.5

0.5
1.0

	Tổng
	
	2.0

	2
	- Nếu là Hoa trong trường hợp trên, em sẽ: 
+ Nói thật to và rõ: “Dừng lại ngay đi” và “Cứu tôi với” để người xung quanh phát hiện ra tới giúp.
+ Bỏ chạy, khóc và kêu cứu
- Để tránh gặp phải tình huống trên em sẽ làm là: 
+ Không đi một mình nơi vắng người.
+ Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ….
+ Luôn có thói quen đi đâu xin phép, chào hỏi bố mẹ…
	
0.5

0.5
1,0



	Tổng
	
	2.0

	
3

	Nhận xét của em về cách chi tiêu của anh Hòa:
+ Anh hòa đã không tiết kiệm trong việc chi tiêu.
+ Anh Hòa không biết cách quản lý tiền, sử dụng tiền không hợp lý nên lúc công việc làm ăn không thuận lợi, anh lại lâm bệnh phải nằm viện, lúc này không có tiền để chi trả.
	
0.25
0,75

	Tổng
	
	1.0



	HỘI ĐÔNG XÉT DUYỆT ĐỀ 
	DUYỆT CỦA TCM
	NGƯỜI RA ĐỀ
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